	
	
	


ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
	TITLE
	Xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước năm 1961 về giảm thiểu tình trạng không quốc tịch 

	PROJECT
	Dự án 258 “Ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng không quốc tịch và bảo vệ người không quốc tịch tại Việt Nam” do UNHCR tài trợ

	COUNTRY OF ASSIGNMENT
	Việt Nam 


I. ĐẶT VẤN ĐỀ


Quyền có quốc tịch là một trong những quyền dân sự cơ bản đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và khẳng định trong Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948: “Ai cũng có quyền có quốc tịch. Không ai có thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán” (Điều 15). Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn tồn tại những trường hợp người không quốc tịch do một số nguyên nhân khác nhau (như xung đột pháp luật, chuyển giao lãnh thổ, tự động mất quốc tịch theo quy định của pháp luật, bị tước quốc tịch theo các quyết định hành chính, là người di cư tự do, tị nạn…). 
Những năm qua, cộng đồng quốc tế đã có nhiều nỗ lực trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng không quốc tịch và bảo vệ quyền của người không quốc tịch. Trong khuôn khổ pháp luật quốc tế, nhiều văn kiện pháp lý đã được ban hành, tiêu biểu là Công ước Liên hợp quốc năm 1954 về Quy chế người không quốc tịch (Công ước năm 1954) và Công ước Liên hợp quốc năm 1961 về Giảm thiểu tình trạng không quốc tịch (Công ước năm 1961).

Theo báo cáo năm 2018 của Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) và Viện nghiên cứu về tình trạng không quốc tịch và giải pháp hòa nhập cộng đồng (ISI)
, vừa qua có khoảng 56.500 người không quốc tịch tại 29 quốc gia trên thế giới đã được nhập quốc tịch trong năm 2017. Bên cạnh đó, ước tính mỗi năm có khoảng 70.000 trẻ em sinh ra bị rơi vào tình trạng không quốc tịch. Tại một số quốc gia như Philippine, Nga, Thụy Điển, Tajikistan và Thái Lan, số người không quốc tịch có xu hướng giảm mạnh
. Tuy nhiên, số lượng người không quốc tịch tại Việt Nam lại có xu hướng tăng lên (từ 11.000 người không quốc tịch vào đầu năm 2017 đã tăng lên 29.522 người vào thời điểm báo cáo cuối năm 2017
) do công tác thu thập số liệu về người không quốc tịch được cải thiện. Tuy nhiên, Thực tiễn này đòi hỏi Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công cuộc giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam.

Nhiều thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực trong việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và không quốc tịch, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Bao gồm: i) xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giải quyết vấn đề không quốc tịch tại Việt Nam
; ii) đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện pháp luật giải quyết vấn đề không quốc tịch tại Việt Nam
; iii) nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật quốc tịch có liên quan và nâng cao năng lực; và iv) tăng cường cơ chế phối hợp trong giải quyết vấn đề không quốc tịch.

Nhằm tạo cơ sở nghiên cứu khả năng gia nhập các công ước quốc tế quan trọng về người quốc tịch trong tương lai, trong khuôn khổ quan hệ đối tác với UNHCR năm 2019, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Cục HTQTCT) sẽ tiến hành xây dựng báo cáo nghiên cứu về khả năng gia nhập Công ước năm 1961. 
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
1. Tiến hành nghiên cứu về Công ước năm 1961, bao gồm: nội dung Công ước, quốc gia thành viên (đặc biệt là quốc gia thành viên tại khu vực châu Á), kinh nghiệm quốc tế và các vấn đề có liên quan.
2. Thông qua hoạt động nghiên cứu Công ước năm 1961, đánh giá tính hợp hiến và sự phù hợp giữa các quy định và tiêu chuẩn của Công ước năm 1961 với hệ thống pháp luật Việt Nam, nghiên cứu và đưa ra các kiến nghị, đề xuất và lộ trình gia nhập Công ước năm 1961 phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Thuê chuyên gia trong nước tiến hành việc nghiên cứu Công ước năm 1961 và đặt trong bối cảnh của Việt Nam; nghiên cứu các tài liệu liên quan của quốc tế về Công ước năm 1961. 

2. Các chuyên gia trong nước xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước năm 1961, trong đó đưa ra đề xuất, kiến nghị cụ thể cho Việt Nam. 

IV. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG

Báo cáo nghiên cứu về Công ước năm 1961, kinh nghiệm/thực tiễn quốc tế và đề xuất, khuyến nghị phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.

V. THỜI GIAN, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Thời gian 

Thời gian dự kiến triển khai thực hiện hoạt động: từ tháng 5-8/2019, theo lịch trình đã được Cục HTQTCT và UNHCR thống nhất. 
2. Kế hoạch hoạt động

	STT
	Nội dung
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện

	1
	Hoàn thiện TOR 
	Tháng 5/2019
	Cục HTQTCT, UNHCR

	2
	Hoàn thiện các thủ tục tuyển chọn chuyên gia, ký hợp đồng với chuyên gia
	Cuối tháng 5, đầu tháng 6/2019
	Cục HTQTCT, UNHCR

	3
	Xây dựng Đề cương chi tiết 
	Cuối tháng 6/2019
	Các chuyên gia, Cục HTQTCT

	4
	Xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước năm 1961 
	Tháng 6-7/2019
	Các chuyên gia, Cục HTQTCT

	5
	Hoàn thiện, gửi Báo cáo cuối cùng cho Cục HTQTCT và UNHCR
	Cuối tháng 7/2019, đầu tháng 8/2019
	Các chuyên gia, Cục HTQTCT


3. Các chuyên gia

Để triển khai công việc theo mục đích đặt ra, cần tuyển 02 chuyên gia, 01 chuyên gia có kinh nghiệm nhất là Trưởng nhóm, làm việc với tổng sốngày làm việc từ 10 – 15 ngày. 
3.1. Tiêu chuẩn với các chuyên gia

3.1.1. Đối với chuyên gia độc lập

- Trình độ Cử nhân luật trở lên, ưu tiên chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật về quốc tịch;

- Có kinh nghiệm công tác ít nhất 10 năm, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quốc tịch và/hoặc liên quan đến người không quốc tịch; 

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích tài liệu và kỹ năng viết báo cáo;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
3.1.2. Đối với chuyên gia là Trưởng nhóm, ngoài những tiêu chuẩn trên, còn phải có:

- Trình độ Thạc sĩ luật trở lên;

- Ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật có liên quan đến công tác quốc tịch; 

- Có kinh nghiệm làm trưởng nhóm của một nhóm nghiên cứu, nhóm chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật;

- Có sự hiểu biết và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước Việt Nam.
- Thành thạo 01 ngoại ngữ (kỹ năng: nghe, nói và viết) là một ưu thế.

3.2. Trách nhiệm của Nhóm chuyên gia:

Chuyên gia trong nước và Trưởng nhóm đều có những nghĩa vụ, trách nhiệm sau:

- Chủ động thực hiện việc thu thập, nghiên cứu, phân tích, đánh giá tài liệu và xây dựng báo cáo theo yêu cầu; và

- Thông báo thường xuyên, kịp thời về tiến độ và các vấn đề ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án với Cục HTQTCT.

Trưởng nhóm sẽ là đầu mối phối hợp triển khai hoạt động nghiên cứu này và có thêm các nghĩa vụ, trách nhiệm sau:

- Phối hợp với chuyên gia trong nước; đôn đốc các chuyên gia triển khai công việc theo đúng yêu cầu về tiến độ và nội dung đã đề ra; và
- Chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo đề cương chi tiết, báo cáo của chuyên gia trong nước theo ý kiến góp ý của Cục HTQTCT và UNHCR.
3.3. Phương thức thanh toán cho chuyên gia

- Thanh toán lần đầu là 20% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng với các chuyên gia trong nước;
- Thanh toán lần 2 là 40% giá trị hợp đồng sau khi chuyên gia gửi Đề cương chi tiết cho Cục HTQTCT; 
- Thanh toán đợt cuối là 40% giá trị hợp đồng còn lại sau khi Báo cáo nghiên cứu cuối cùng được gửi cho Cục HTQTCT và UNHCR.
VI. LƯU Ý

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động với sự phối hợp, hỗ trợ của UNHCR (trong trường hợp cần thiết), và tiến hành các thủ tục thanh quyết toán theo đúng dự toán đã được phê duyệt, quy định của EU-UN Cost norms (bản cập nhật năm 2017) và HPPMG./. 
� Xem thêm tại: � HYPERLINK "https://www.institutesi.org/ISI_statistics_analysis_2018.pdf" �https://www.institutesi.org/ISI_statistics_analysis_2018.pdf� 


� Ví dụ như tại Philippine, số liệu người không quốc tịch năm 2017 là 4.636 vào thời điểm đầu năm 2017 và đã giảm xuống còn 2.678 người vào thời điểm cuối năm 2017.


� Nguyên nhân cơ bản là do làn sóng người di cư tự do từ Campuchia trở về Việt Nam, vì chính sách của nhà nước Campuchia có nhiều thay đổi đã tác động không tốt đến đời sống của họ. 


� Bao gồm: Điều 22 Luật Quốc tịch năm 2008 quy định về việc nhập quốc tịch Việt Nam cho người không quốc tịch; Nghị định số 78/2009/NĐ-CP dành Điều 8 hướng dẫn giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 22 Luật Quốc tịch năm 2008; Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 dành Điều 7 quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể thực hiện giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 22 Luật Quốc tịch năm 2008; Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 22/9/2010 hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch; Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các vấn đề liên quan đến quốc tịch; Thông tư số 135/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2009/TT-BTC.


� Tại cấp trung ương: Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 4204/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quốc tịch năm 2008 và có nhiều công văn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Sở Tư pháp và các cơ quan hữu quan ở địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch giải quyết việc nhập quốc tịch cho người không quốc tịch theo Điều 22 trên địa bàn.


Tại cấp địa phương: Để triển khai Điều 22 Luật Quốc tịch năm 2008, 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Điều 22 Luật Quốc tịch năm 2008; 03/63 địa phương không ban hành Kế hoạch, nhưng có báo cáo tình hình triển khai thực hiện; 31/63 địa phương báo cáo không có người thuộc diện giải quyết theo Điều 22 Luật Quốc tịch năm 2008. 
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